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	CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG PHÁP CHẾ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
V/v Thẩm định Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải
	Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023


Kính gửi: Phòng Vận tải & Dịch vụ hàng hải
Trả lời đề nghị của Quý phòng về việc thẩm định Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam, Phòng pháp chế có ý kiến như sau:

I. Về một số vấn đề chung

1. Sự cần thiết ban hành Thông tư


Việc ban hành Dự thảo Thông tư là cần thiết để phù hợp với Bộ luật Hàng hải Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ GTVT và Văn bản số 6205/BGTVT-VT ngày 14/6/2023 phê duyệt đề cương Thông tư thay thế Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT.

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Đề nghị xem xét chỉnh sửa lại Điều 1 là “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng”;

Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo có thay đổi so với Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018. Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định: “Thông tư này quy định giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải và khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container, dịch vụ lai dắt (sau đây gọi tắt là giá dịch vụ tại cảng biển)”.
3. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Thông tư trong hệ thống pháp luật hiện hành và tính khả thi của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam. Nội dung các quy định của dự thảo Thông tư về cơ bản thống nhất và đồng bộ với Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và các quy định của văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 
II. Một số vấn đề cụ thể
1. Dự thảo Tờ trình

- Đề nghị sửa các lỗi chính tả trong Tờ trình Dự thảo Thông tư (tại trang 1, 2,3,8, 10, 11 …);

- Đối với đề xuất điều chỉnh lại đối tượng áp dụng 50% mức giá hoa tiêu hàng hải (tàu thuyền vào, rời cảng tránh trú bão), đề nghị nghiên cứu, xem xét để quy định cho phù hợp với tình hình thực tế;

- Đề nghị xem xét, viết lại phần lý giải điều chỉnh lại mức giá đối với một số tuyến dịch vụ nội địa tại trang 9 cho phù hợp;

- Đề nghị xem xét, viết lại đoạn “để cảng có đủ nguồn doanh tái đầu tư” tại phần a mục 3.3 Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến phao neo phù hợp;

- Đối với đoạn “để đón được tàu có trọng tải ngày càng lớn ra vào hoạt động” tại trang 11, đề nghị xem xét đưa ra con số cụ thể hơn về trọng tải tàu;

- Đối với đoạn “… bổ sung thêm cảng vụ hàng hải khu vực để tăng cường thời gian lai dắt đối với trường hợp này …” tại trang 12, đề nghị xem xét viết lại cho phù hợp vì cần thiết bổ sung sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước đối với các hoạt động này;
- Đề nghị xem xét bổ sung Tài liệu kèm theo tại Tờ trình gồm: 

+ Dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Bảng so sánh dự thảo Thông tư thay thế;

+ Bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản (kèm theo bản chụp các ý kiến góp ý);

+ Văn bản thẩm định của Phòng Pháp chế và ý kiến giải trình đối với nội dung thẩm định;

+ Tài liệu khác (nếu có).
2. Dự thảo Thông tư

2. 1. Hình thức, tên gọi Thông tư
- Hình thức, tên gọi của dự thảo Thông tư của là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Đề nghị xem xét bổ sung “hoa tiêu hàng hải” vào tên gọi của Thông tư.

2.2. Cơ cấu, bố cục của dự thảo Thông tư

- Đối với một số quy định tại Điều 2 mà đã được quy định cụ thể tại Điều 4 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015, đề nghị xem xét không quy định lại;

- Đề nghị nghiên cứu, xem xét quy định trong trường hợp có kết hợp vận chuyện bằng đường bộ đối với hàng hóa tại khoản 7 Điều 2 Dự thảo;

- Đề nghị nghiên cứu, xem xét quy định cụ thể, rõ ràng hơn về tàu thuyền dùng tính giá dịch vụ tại khoản 10 Điều 2 Dự thảo;
- Đề nghị xem xét quy định rõ mức giá tối đa tại Dự thảo Thông tư đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hay không;
- Đề nghị xem xét việc bổ sung quy định về phân chia nhóm cảng biển và khu vực cảng biển tại Điều 7;

- Đề nghị xem xét việc điều chỉnh quy định về mức giá, đơn vị tính đối với “Dịch vụ hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với tàu thuyền vào hoặc rời, di chuyển trong khu vực giàn khoan dầu khí, cảng dầu khí ngoài khơi” cho phù hợp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh đề nghị bổ sung đánh giá tác động của việc thay đổi đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ;

- Đối với một số quy định về thời gian thông báo cho tổ chức hoa tiêu, đề nghị xem xét quy định lại thời gian thông báo cho phù hợp với các Văn bản QPPL và đảm bảo tính khả thi khi áp dụng vào thực tế;

- Đề nghị xem xét điều chỉnh lại quy định tại khoản 9 Điều 11: “tàu thuyền không tới thẳng cảng đến mà yêu cầu dừng, neo lại dọc đường …”;

- Đề nghị xem xét việc bổ sung quy định tại khoản 6 Điều 14 và có giải trình rõ hơn đối với việc bổ sung quy định này;

- Đối với một số quy định về cung cấp dịch vụ hoa tiêu đã quy định tại Điều 103 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, đề nghị xem xét không quy định lại trong Dự thảo Thông tư;
- Đối với các nội dung có điều chỉnh tăng giá dịch vụ, đề nghị tiến hành đánh giá tác động đối với việc điều chỉnh, xem xét việc tăng giá có ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp liên quan để quy định cho phù hợp;

- Đề nghị rà soát, chỉnh các lỗi chính tả tại Dự thảo.

- Đề nghị quý phòng rà soát lại toàn bộ Dự thảo để đảm bảo các quy định có thể áp dụng hiệu quả trong thực tế và bảo đảm tính tương thích, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác.

2.3. Kỹ thuật soạn thảo và ngôn từ pháp lý

Kỹ thuật soạn thảo và ngôn ngữ phù hợp với quy định. 

2.4. Kết quả thẩm định về thủ tục hành chính

Dự thảo Thông tư không phát sinh Thủ tục hành chính.

2.5. Một số vấn đề khác: không có.
 Trên đây là ý kiến thẩm định của Phòng Pháp chế để Quý phòng tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục xem xét, quyết định.
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